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BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 4/2011

Bộ Nội vụ xin báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 4/2011. Báo cáo gồm 2 phần:

- Công việc chủ yếu đã làm và kết quả,

- Một số công việc trọng tâm tháng 5/2011.

I. CÔNG VIỆC CHỦ YẾU ĐÃ LÀM VÀ KẾT QUẢ
1. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền và kiểm tra thực hiện

Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Trong tháng, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và xây dựng Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2020. Đây là hoạt động hết sức quan trọng và có ý nghĩa to lớn, ghi nhận và đánh dấu một giai đoạn triển khai thực hiện cải cách hành chính toàn diện của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong suốt 10 năm qua. Hội nghị đã đánh giá kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện cải cách hành chính trong 10 năm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong giai đoạn 2011-2020. Căn cứ ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến, Bộ Nội vụ đã sửa đổi, hoàn chỉnh Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 để trình Chính phủ xem xét trong phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4/2011.

Nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên toàn quốc và lắng nghe những ý kiến từ các địa phương, Bộ Nội vụ đã tổ chức 2 hội nghị theo khu vực phía Bắc và phía Nam về tổng kết thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Các bộ, ngành và địa phương tiếp tục xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2011 nhằm xác định cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm, đảm bảo công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả thiết thực. Để chuẩn bị tốt cho việc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban sơ kết công tác cải cách hành chính quý I/2011 và triển khai nhiệm vụ quý II/2011 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Các bộ, ngành và địa phương tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài phát thanh và Truyền hình, báo viết, trang tin điện tử của đơn vị mình. Các đơn vị tích cực triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền về cải cách hành chính là: Đài Tiếng nói Việt Nam, Nghệ An, Bến Tre… Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống thực hiện tuyên truyền các quy định về thủ tục hành chính, các chính sách về tài nguyên và môi trường.

Công tác kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính cũng được nhiều địa phương quan tâm chỉ đạo, ban hành các kế hoạch kiểm tra và tiến hành kiểm tra thực tế tại các đơn vị trên các lĩnh vực cụ thể. Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2011 trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận thực hiện kiểm tra công vụ và cải cách hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; huyện Hàm Thuận Nam và các xã, thị trấn của huyện Hàm Thuận Nam. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố. Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra, đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2010 tại 33 cơ quan, đơn vị, bao gồm 20 sở, 7 quận, huyện và 6 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố…

2. Kết quả đạt được

a) Cải cách thể chế:

Cải cách thể chế là nội dung quan trọng được Chính phủ, các bộ, ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thông qua việc không ngừng chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2011/NĐ-CP ngày 14/4/2011 sửa đổi, bổ sung Danh mục doanh nghiệp không được đình công ban hành kèm theo Nghị định số 122/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ quy định Danh mục doanh nghiệp không được đình công và việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở doanh nghiệp không được đình công; Nghị định số 27/2011/NĐ-CP ngày 9/4/2011 về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không; Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 8/4/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông; Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 5/4/2011 sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao; Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 4/4/2011 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc; Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 4/4/2011 quy định mức lương tối thiểu chung; Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Bộ Tài chính ban hành 16 Thông tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/3/2011 quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 05/2011/TT-BLĐTBXH ngày 23/3/2011 ban hành hệ thống biểu mẫu thống kê và hướng dẫn thu thập thông tin về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy theo Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy.

b) Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước:

Trong tháng, các bộ, ngành tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và ban hành quy chế làm việc của các đơn vị trực thuộc. Các địa phương tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan này. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Sóc Trăng, Nam Định, Hòa Bình, Cà Mau, Bắc Kạn, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành quyết định thành lập Phòng Công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban dân tộc tỉnh; thành lập Chi cục Văn thư – Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành các quyết định thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành các quyết định thành lập Chi cục Văn thư – Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ; quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hòa Bình… Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành các quyết định thành lập Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ và đổi tên Phòng Quản lý văn thư – lưu trữ và Cải cách hành chính thành Phòng Cải cách hành chính trực thuộc Sở Nội vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 06/2011/TT-NHNN ngày 22/3/2011 quy định về điều tra thống kê tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; Thông tư số 07/2011/TT-NHNN ngày 24/3/2011 quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú; Thông tư số 08/2011/TT-NHNN ngày 8/4/2011 hướng dẫn chi tiết về tín dụng kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 4/11/2010 của Chính phủ; Thông tư số 09/2011/TT-NHNN ngày 9/4/2011 quyết định lãi suất vốn huy động tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng.

c) Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

Thực hiện Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, các địa phương tiếp tục rà soát và ban hành quy định thực hiện tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức và cá nhân cho phù hợp với nhu cầu cụ thể tại từng đơn vị của địa phương.

Cải cách thủ tục hành chính với trọng tâm trong giai đoạn này là tiến hành thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được phê duyệt để thủ tục hành chính thực sự được điều chỉnh theo hướng thuận tiện và đơn giản hơn cho tổ chức và công dân. Cùng với đó là việc đẩy mạnh triển khai và triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức khi có nhu cầu giao dịch công việc với các cơ quan nhà nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện áp dụng thí điểm thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Các địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, chú trọng tới việc tăng cường đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, mở rộng thực hiện liên thông trong giải quyết các công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận này. Các tỉnh, thành phố như: Bắc Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh… tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại, hoàn thiện về quy chế làm việc, nâng cấp hệ thống trang thiết bị, đặc biệt là hệ thống phần mềm quản lý thông minh để nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao tính minh bạch, thuận tiện trong vận hành và quản lý. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quy định thực hiện mô hình một cửa điện tử tại Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng, đây là cơ sở để triển khai mô hình một cửa điện tử tại 100% đơn vị cấp huyện trên địa bàn thành phố.

d) Hiện đại hóa nền hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000 và TCVN ISO 9001 : 2008

Các bộ, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000 và TCVH ISO 9001 : 2008 vào hoạt động quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thay đổi phương thức và công cụ làm việc theo hướng linh hoạt, thuận tiện cho cán bộ, công chức trong hệ thống bộ máy hành chính. Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có 20 đơn vị cấp sở và 7 đơn vị cấp huyện thực hiện công ứng dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 2; 22/27 website thực hiện cung ứng dịch vụ công mức độ 3 và 4, trong đó có 72 dịch vụ hành chính công trực tuyến được thực hiện ở mức độ 3 và 5 dịch vụ hành chính công trực tuyến được thực hiện ở mức độ 4.

II. MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 5/2011
1. Trên cơ sở Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 được Chính phủ thông qua, các bộ, ngành và địa phương chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện trong phạm vi trách nhiệm của mình, bao gồm xây dựng kế hoạch, các chương trình cải cách để triển khai.

2. Tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước các cấp từ Trung ương đến địa phương. Xây dựng đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XIII.

3. Đẩy mạnh triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg.

4. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo các Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; Nghị định số 115/2005/NĐ-CP đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Khoa học và Công nghệ.

5. Các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ và tuyên truyền về cải cách hành chính.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 4/2011, Bộ Nội vụ xin trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

 

	 
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan đại diện của Bộ tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, CCHC.
	BỘ TRƯỞNG




Trần Văn Tuấn


 

PHỤ LỤC
CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG BÁO CÁO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 4 NĂM 2011
(Tính đến ngày 22 tháng 4 năm 2011)
(Kèm theo Báo cáo số 1454/BC-BNV ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nội vụ)
	Stt
	Đơn vị
	Có báo cáo
	Không có báo cáo

	I. Các Bộ, ngành Trung ương
	I. Các Bộ, ngành Trung ương
	I. Các Bộ, ngành Trung ương
	I. Các Bộ, ngành Trung ương

	1
	Bộ Ngoại giao
	X
	 

	2
	Bộ Quốc phòng
	X
	 

	3
	Bộ Công an
	X
	 

	4
	Bộ Nội vụ
	X
	 

	5
	Bộ Tài chính
	X
	 

	6
	Bộ Tư pháp
	X
	 

	7
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	X
	 

	8
	Bộ Y tế
	X
	 

	9
	Bộ Xây dựng
	X
	 

	10
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	X
	 

	11
	Bộ Công thương
	X
	 

	12
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	X
	 

	13
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	X
	 

	14
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	X
	 

	15
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	X
	 

	16
	Bộ Giao thông Vận tải
	 
	X

	17
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	X
	 

	18
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	X
	 

	19
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	X
	 

	20
	Văn phòng Chính phủ
	X
	 

	21
	Thanh tra Chính phủ
	X
	 

	22
	Ủy ban Dân tộc
	X
	 

	23
	Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
	X
	 

	24
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	X
	 

	25
	Thông tấn xã Việt Nam
	X
	 

	26
	Đài tiếng nói Việt Nam
	X
	 

	27
	Đài truyền hình Việt Nam
	X
	 

	28
	Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
	 
	X

	29
	Viện Khoa học xã hội Việt Nam
	X
	 

	30
	Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam
	X
	 

	 
	Tổng cộng
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	II. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	II. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	II. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	II. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	1
	An Giang
	X
	 

	2
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	X
	 

	3
	Bạc Liêu
	X
	 

	4
	Bắc Kạn
	X
	 

	5
	Bắc Giang
	X
	 

	6
	Bắc Ninh
	X
	 

	7
	Bến Tre
	X
	 

	8
	Bình Dương
	X
	 

	9
	Bình Định
	X
	 

	10
	Bình Phước
	 
	X

	11
	Bình Thuận
	X
	 

	12
	Cà Mau
	X
	 

	13
	Cao Bằng
	X
	 

	14
	Cần Thơ
	X
	 

	15
	Đà Nẵng
	X
	 

	16
	Đắk Lắk
	X
	 

	17
	Đắk Nông
	X
	 

	18
	Điện Biên
	X
	 

	19
	Đồng Nai
	X
	 

	20
	Đồng Tháp
	X
	 

	21
	Gia Lai
	X
	 

	22
	Hà Nội
	X
	 

	23
	Hà Giang
	X
	 

	24
	Hà Nam
	X
	 

	25
	Hà Tĩnh
	X
	 

	26
	Hải Dương
	X
	 

	27
	Hải Phòng
	X
	 

	28
	Hậu Giang
	X
	 

	29
	Hòa Bình
	X
	 

	30
	TP. Hồ Chí Minh
	X
	 

	31
	Hưng Yên
	X
	 

	32
	Khánh Hòa
	X
	 

	33
	Kiên Giang
	X
	 

	34
	Kon Tum
	X
	 

	35
	Lai Châu
	X
	 

	36
	Lạng Sơn
	X
	 

	37
	Lâm Đồng
	X
	 

	38
	Lào Cai
	X
	 

	39
	Long An
	X
	 

	40
	Nam Định
	X
	 

	41
	Nghệ An
	X
	 

	42
	Ninh Bình
	X
	 

	43
	Ninh Thuận
	X
	 

	44
	Phú Thọ
	X
	 

	45
	Phú Yên
	X
	 

	46
	Quảng Bình
	X
	 

	47
	Quảng Nam
	X
	 

	48
	Quảng Ngãi
	X
	 

	49
	Quảng Ninh
	X
	 

	50
	Quảng Trị
	X
	 

	51
	Sóc Trăng
	X
	 

	52
	Sơn La
	 
	X

	53
	Tây Ninh
	X
	 

	54
	Thái Bình
	X
	 

	55
	Thái Nguyên
	X
	 

	56
	Thanh Hóa
	X
	 

	57
	Thừa Thiên Huế
	X
	 

	58
	Tiền Giang
	X
	 

	59
	Trà Vinh
	X
	 

	60
	Tuyên Quang
	X
	 

	61
	Vĩnh Long
	X
	 

	62
	Vĩnh Phúc
	X
	 

	63
	Yên Bái
	X
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